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 TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

  HUYỆN VĨNH LỢI                              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
   TỈNH BẠC LIÊU    

 

Bản án số: 03/2023/DS-ST 

Ngày 28 - 02 - 2023 

V/v: Tranh chấp bồi thường  

thiệt hại về sức khỏe. 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN VĨNH LỢI, TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Ngô Trang Thảo 

Các Hội thẩm nhân dân:  

1. Ông Phạm Văn Sáu 

2. Ông Trần Văn Nay 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Nhựt, là Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tham 

gia phiên tòa: Bà Trịnh Thị Mỹ Tiên - Kiểm sát viên. 

Ngày 28 tháng 02 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi, 

tỉnh Bạc Liêu xét xử sơ thẩm công khai vụ án dân sự thụ lý số 174/2022/TLST –

DS ngày 28 tháng 10 năm 2022 về “tranh chấp bồi thường thiệt hại về sức khỏe”, 

theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 03/2023/QĐXXST-DS ngày 09 tháng 01 

năm 2023 giữa các đương sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn A, sinh năm 1964 (có mặt) 

Địa chỉ: Ấp H, xã V, huyện L, tỉnh Bạc Liêu. 

2. Bị đơn: Ông Huỳnh B, sinh năm 1975  (có mặt) 

Địa chỉ: Ấp H, xã V, huyện L, tỉnh Bạc Liêu. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện đề ngày 20/10/2022 và lời khai tại Tòa án, nguyên đơn 

ông Nguyễn A trình bày: Do con của ông A là anh Nguyễn Ch và ông Huỳnh B có 

tranh chấp đất đai nên vào lúc 7 giờ 30 phút ngày 08/9/2022, khi ông A đi ruộng về 

ngang nhà ông B thì ông B trong nhà đi ra cầm cây gỗ chặn đường và nói ông A 

không biết dạy con còn hăm đánh ông A. Ông A dừng lại, bỏ thùng ốc trên tay 

xuống và nói “ tao nè đánh đi”. Lúc này, ông B đưa cây gỗ lên nhưng không đánh 

ông A. Sau đó, anh Ch chạy lại thì ông B đưa cây gỗ lên đánh anh Ch nhưng anh 

Ch tránh được nên không trúng. Ông A kêu anh Ch về nhà và dùng tay đẩy anh Ch 

ra. Khi ông A vừa xô anh Ch ra và quay mặt về phía ông B để về nhà thì ông B 

cằm cây gỗ đánh trúng vào đùi trái của ông A. Lúc này, anh Ch cằm gạch ống định 

đánh ông B nhưng ông A ngăn cản, sau đó ông A và anh Ch về nhà và trình báo 

Công an xã V. 
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Ông A đến Bệnh viện Quân Dân Y Bạc Liêu điều trị nhưng do bệnh viện 

không làm giấy chứng thương nên ông A đến Bệnh viện huyện Vĩnh Lợi nhập viện 

điều trị 06 ngày từ ngày 08/9/2022 đến ngày 13/9/2022.   

Ông A yêu cầu ông B bồi thường thiệt hại với tổng số tiền 16.504.540 

đồng, gồm: Chi phí điều trị thương tích là 1.326.400 đồng, tiền ăn người bệnh 

và người nuôi bệnh là 1.200.000 đồng, tiền công lao động của người bệnh trong 06 

ngày nằm viện là 1.800.000 đồng, tiền công lao động của người nuôi bệnh là 

1.200.000 đồng, tiền bồi thường danh dự do bị đánh là 5.000.000 đồng, tiền 

giảm sức khỏe sau khi xuất viện không lao động là 6.000.000 đồng. 

Ngày 20/12/2022 và tại phiên tòa, ông A thay đổi yêu cầu khởi kiện, ông 

A yêu cầu bồi thường các khoản gồm: Chi phí điều trị tại Bệnh viện huyện Vĩnh 

Lợi 2.116.982 đồng, tiền công lao động của người bệnh 1.800.000 đồng, tiền công 

lao động của người nuôi bệnh 1.200.000 đồng, tiền bồi dưỡng sức khỏe người bệnh 

là 600.000 đồng, tiền bù đắp tổn thất tinh thần là 4.200.000 đồng, tiền bị giảm sức 

khỏe do không lao động 6.000.000 đồng, tổng số tiền 15.916.982 đồng.  

Đối với yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn , bị đơn ông Huỳnh B trình bày: 

Giữa gia đình ông B với gia đình ông A có tranh chấp đất đai, nhiều lần gia đình ông 

A dùng lời nói thô tục xúc phạm vợ của ông B là bà Trịnh K. Vào lúc 06 giờ 45 phút 

ngày 08/9/2022, khi ông B đang uống cà phê trong nhà thấy ông A đi ngang nên mời 

ông A vào nhà nói chuyện về việc anh Ch dùng lời nói xúc phạm bà Liên. Trong lúc 

nói chuyện, anh Ch cầm hai cục gạch chạy từ nhà của ông A về phía ông B định 

đánh ông B nhưng bà Liên ngăn cản nên cục gạch đã làm tay của bà K chảy máu. 

Lúc này, ông A nhào tới đánh ông B. Ông B lấy cây tràm bông vàng dọa anh Ch 

nhưng đánh trúng vào đùi trái của ông A. Do ông A thấy tay của bà Liên chảy máu 

nên ông A kêu anh Ch về nhà. Ông B đồng ý bồi thường chi phí điều trị tại bệnh 

viện, còn các khoản yêu cầu khác không đồng ý. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu trình bày:  

- Về tố tụng: Từ khi thụ lý cho đến phiên tòa xét xử sơ thẩm, Tòa án đã thực 

hiện đúng quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự. Nguyên đơn đã thực hiện đầy đủ 

quyền và nghĩa vụ tố tụng được quy định tại các Điều 70, 71 Bộ luật Tố tụng dân 

sự. Bị đơn chưa thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ tố tụng được quy định tại các 

Điều 70, 72 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

- Về nôị dung : Đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu cầu khởi 

kiện của ông A đối với ông B về bồi thường thiệt hại về sức khỏe với số tiền 

4.884.540 đồng, gồm chi phí điều trị có hóa đơn 1.304.540 đồng, tiền ăn trong thời 

gian nằm viện 600.000 đồng, tiền bồi thường tổn thất tinh thần 02 tháng lương      

2.980.000 đồng; không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện đối với số tiền 

11.032.442 đồng. Về án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch, ông B phải chịu án phí 

theo quy định của pháp luật, ông A được miễn án phí. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Về thẩm quyền xét xử: Ông A khởi kiện ông B yêu cầu bồi thường thiệt 

hại về sức khỏe nên quan hệ pháp luật là tranh chấp bồi thường thiệt hại về sức 

khỏe theo quy định tại Điều 590 Bộ luật Dân sự năm 2015, khoản 6 Điều 26 Bộ 

luật Tố tụng dân sự. Ông B có địa chỉ tại ấp H, xã V, huyện L, tỉnh Bạc Liêu nên 
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thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu 

theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 39 Bộ luật Tố tụng 

dân sự.  

[2] Về tố tụng: Tại đơn khởi kiện đề ngày 20/10/2022, ông A yêu cầu ông B 

bồi thường thiệt hại với số tiền 16.504.540 đồng. Ngày 20/12/2022 và tại phiên 

tòa, ông A thay đổi yêu cầu khởi kiện, ông A yêu cầu ông B bồi thường thiệt hại 

với số tiền 15.916.982 đồng. Xét thấy, số tiền 15.916.982 đồng mà ông A thay đổi 

không vượt quá yêu cầu khởi kiện ban đầu nên Hội đồng xét xử chấp nhận theo 

quy định khoản 1 Điều 244 Bộ luật Tố tụng dân sự. 

[3] Về nội dung: Cả ông A và ông B đều xác định vào ngày 08/9/2022 ông 

A với ông B xảy ra mâu thuẫn xô xát với nhau, ông B dùng cây gỗ đánh vào đùi 

trái của ông A, dẫn đến ông A bị thương tích. Căn cứ vào Bản kết luận giám định 

pháp y về thương tích số 143/TgT ngày 27/9/2022 của Trung tâm pháp y Sở Y tế 

Bạc Liêu thể hiện “Cơ chế hình thành thương tích là do vật tầy tác động từ trái qua 

phải”. Do vậy, có căn cứ xác định thương tích của ông A do ông B gây ra nên ông 

B có trách nhiệm bồi thường thiệt hại về sức khỏe cho ông A theo quy định khoản 

1 Điều 584 Bộ luật Dân sự. 

[3.1] Xét về lỗi, ông A cho rằng khi ông A đi ngang nhà của ông B thì ông B 

từ trong nhà đi ra và dùng lời nói xúc phạm ông A không biết dạy con, cả hai đang 

lớn tiếng cự cãi thì anh Ch từ nhà của ông A chạy đến, ông B dùng cây đánh về 

hướng anh Ch nhưng trúng ông A. Còn lời khai của ông B cho rằng, trong lúc ông 

B nói chuyện với ông A thì anh Ch từ nhà của ông A chạy về phía ông B trên tay 

cầm 02 cục gạch định đánh ông B nhưng vợ của ông B can ngăn, ông A dùng tay 

đánh vào tay phải của ông B nên ông B lấy cây quơ về phía của anh Ch thì trúng 

vào đùi trái của ông A. Thấy rằng, thương tích của ông A do ông B gây ra là có 

xảy ra trên thực tế, ông B cho rằng ông A cũng có lỗi nhưng không có chứng cứ 

chứng minh nên ông B phải có trách nhiệm bồi thường toàn bộ thiệt hại cho ông A. 

[3.2] Xét các khoản thiệt hại mà ông A yêu cầu; 

[3.2.1] Về chi phí điều trị thương tích, theo Giấy chứng nhận thương tích số 

10 ngày 19/9/2022 của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi thể hiện ông A nhập viện 

điều trị từ ngày 08/9/2022 đến ngày 13/9/2022 là 06 ngày. Căn cứ vào hóa đơn bán 

hàng của Trung tâm Y tế huyện Vĩnh Lợi và của Bệnh viện Quân Dân Y Bạc Liêu, 

số tiền ông A điều trị là 1.304.540 đồng. Tại phiên tòa, ông B cũng đồng ý bồi 

thường cho ông A số tiền 1.304.540 đồng. Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của 

ông A về chi phí điều trị thương tích là 1.304.540 đồng. 

[3.2.2] Đối với yêu cầu tiền công lao động của người bệnh và người nuôi 

bệnh; ông A cho rằng trong thời gian nằm viện thì ông A không đi làm nên bị mất 

thu nhập 300.000 đồng/ngày, 06 ngày là 1.800.000 đồng, còn bà Nguyễn Thị Vui 

là vợ của ông A, do phải nuôi ông A trong bệnh viện nên bà C không đi bán rau 

trong chợ và bị mất thu nhập 200.000 đồng/ngày, 06 ngày là 1.200.000 đồng. Theo 

biên bản xác minh ông Trần Văn Kh là Trưởng ấp H, xã V, huyện L và ông Trần 

Văn Nh là Phó Bí thư Chi bộ ấp kiêm Chi hội trưởng Hội nông dân ấp H đều xác 

định ông A không đi làm, còn bà C không bán rau trong chợ nên không có căn cứ 

chấp nhận yêu cầu của ông A về tiền mất thu nhập của người bệnh 1.800.000 đồng 

và tiền mất thu nhập của người nuôi bệnh 1.200.000 đồng.  
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[3.2.3] Đối với yêu cầu tiền bồi dưỡng sức khỏe người bệnh trong thời gian 

nằm viện 600.000 đồng; Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 

02/2022/NQ-HĐTP ngày 06/9/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối 

cao, Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của ông A về yêu cầu ông B bồi thường 

tiền bồi dưỡng sức khỏe trong thời gian 06 ngày nằm viện là 600.000 đồng. 

[3.2.4] Đối với yêu cầu bồi thường bù đắp tổn thất về tinh thần 4.200.000 

đồng; Căn cứ khoản 2 Điều 590 Bộ luật Dân sự quy định “người chịu trách nhiệm 

bồi thường trong trường hợp sức khỏe của người khác bị xâm phạm phải bồi 

thường thiệt hại theo quy định tại khoản 1 Điều này và một khoản tiền khác để bù 

đắp tổn thất về tinh thần mà người đó gánh chịu”. Theo đó, việc ông A yêu cầu 

ông B bồi thường bù đắp tổn thất tinh thần là có căn cứ. Tuy nhiên, thương tích của 

ông A theo Bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 143/TgT ngày 

27/9/2022 của Trung tâm pháp y Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu là không quy định tỷ lệ nên 

Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu của ông A đối với ông B về tiền bồi thường bù 

đắp tổn thất tinh thần là 1.400.000 đồng, không chấp nhận yêu cầu của ông A về 

yêu cầu số tiền 2.800.000 đồng. 

[3.2.5] Đối với yêu cầu bồi thường thiệt hại do bị giảm sức khỏe 6.000.000 

đồng; ông A cho rằng sau khi xuất viện ông A bị giảm sức khỏe không lao động 

trong thời gian 45 ngày. Theo Công văn số 17/TTYT-KHNV ngày 27/02/2023 của 

Trung tâm Y tế Vĩnh Lợi, thể hiện sau khi xuất viện, tình trạng sức khỏe của ông A 

ổn. Do vậy, việc ông A cho rằng bị giảm sức khỏe sau khi xuất viện là không có 

căn cứ, Hội đồng xét xử không có cơ sở chấp nhận. 

[3.3] Từ những phân tích trên, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần yêu 

cầu khởi kiện của ông A đối với ông B về yêu cầu bồi thường thiệt hại số tiền 

3.304.540 đồng, buộc ông B phải bồi thường thiệt hại cho ông A số tiền  

3.304.540 đồng; không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông A về số tiền 

12.612.442 đồng. 

[4] Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Ông B phải chịu án phí đối với số 

tiền 3.304.540 đồng do Tòa án chấp nhận yêu cầu của ông A là 300.000 đồng. Ông 

A được miễn tiền tạm ứng án phí và án phí theo quy định điểm d khoản 1 Điều 12 

Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban 

Thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí 

và lệ phí Tòa án. 

 [5] Từ đó, có căn cứ chấp nhận một phần lời đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát nhân dân huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu tại phiên tòa. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào khoản 6 Điều 26, điểm a khoản 1 Điều 35, điểm a khoản 1 Điều 

39 của Bộ luật Tố tụng dân sự; khoản 1 Điều 584, khoản 1 Điều 585, khoản 1 và 

khoản 2 Điều 590 của Bộ luật Dân sự; khoản 1 Điều 7 Nghị quyết số 02/2022/NQ-

HĐTP ngày 06/9/2022 của Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; điểm d 

khoản 1 Điều 12, điểm b khoản 1 Điều 24, khoản 4 Điều 26 của Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc 
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hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn A đối với ông 

Huỳnh B, về yêu cầu ông Huỳnh B bồi thường thiệt hại về sức khỏe số tiền 

3.304.540 đồng (Ba triệu ba trăm lẻ bốn nghìn năm trăm bốn mươi đồng).  

2. Buộc ông Huỳnh B phải có nghĩa vụ bồi thường cho ông Nguyễn A số 

tiền 3.304.540 đồng (Ba triệu ba trăm lẻ bốn nghìn năm trăm bốn mươi đồng). 

Kể từ ngày có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến 

khi thi hành xong tất cả các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải 

chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi suất quy định tại 

khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm 2015. 

3. Không chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của ông Nguyễn A đối với 

ông Huỳnh B, về yêu cầu ông Huỳnh B bồi thường thiệt hại về sức khỏe số tiền 

12.612.442 đồng (Mười hai triệu sáu trăm mười hai nghìn bốn trăm bốn mươi hai 

đồng). 

6. Án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch: Ông Huỳnh B phải chịu số tiền 

300.000 đồng (Ba trăm nghìn đồng) và nộp tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện 

Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu. Ông Nguyễn A được miễn tiền tạm ứng án phí và án phí. 

7. Bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật Thi hành án dân sự thì 

người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có quyền thỏa thuận 

thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành án dân sự, thời hiệu thi 

hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật Thi hành án dân sự. 

 8. Các đương sự có mặt tại phiên tòa được quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 (mười lăm) ngày kể từ ngày tuyên án.  

                                                                TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa 
Nơi nhận:  
- TAND tỉnh Bạc Liêu;             

- VKSND huyện Vĩnh Lợi; 

- CCTHADS huyện Vĩnh Lợi;  

- Các đương sự; 

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                        

Ngô Trang Thảo 


